
PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT LIỆU THU HỒI 

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-TTYT ngày      /7/2024 của TTYT huyện Hải Lăng) 

 

Stt Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

thu 

hồi 

Hiện 

trạng 
Ghi chú 

1.1. Dãy nhà Thứ 1 (Trạm Y tế xã Hải Sơn)  

1 Cửa đi KT: 2,25m x 1,2m, cửa gỗ Bộ 07 Hư hỏng 14 cánh 

2 
Cửa đi KT: 2,25m x 0,75m cửa 

gỗ 
Bộ 04 Hư hỏng 08 cánh 

3 Cửa sổ KT: 1,4m x 1m cửa gỗ Bộ 11 Hư hỏng 22 cánh 

4 
Cửa sổ KT : 1,4m x 0,65m, cửa 

gỗ 
Bộ 01 Hư hỏng 02 cánh 

5 
Cửa đi phòng vệ sinh KT: 2,m x 

0,65m cửa gỗ 
Bộ 05 Hư hỏng 05 cánh 

6 Song sắt cửa sổ(Phi 10 nhỏ)   Mét 176 Hư hỏng  

7 Tôn lợp mái  M2 50 Rỉ rét  

8 Xà gồ gỗ Đòn 30 Mối mọt  

9 
Sắt phế liệu (Sắt thép trong bê 

tông) 
Kg 217 Rỉ rét  

1.2. Dãy nhà Thứ 2 (Trạm Y tế xã Hải Lâm)  

1 Cửa đi KT: 2m x 1m cửa gỗ Bộ 04 Hư hỏng 08 cánh 

2 Cửa đi KT: 2m x 0.8m cửa gỗ Bộ 08 Hư hỏng 16 cánh 

3 Cửa sổ KT: 1,4m x 1m cửa gỗ Bộ 13 Hư hỏng 26 cánh 

4 Cửa sổ KT: 1,4m x 1,2m cửa gỗ Bộ 09 Hư hỏng 18 cánh 

5 Song sắt cửa sổ (phi 10 nhỏ) Mét 200 Rỉ rét  



Stt Tên vật tư 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

thu 

hồi 

Hiện 

trạng 
Ghi chú 

6 Nhựa la phông M2 42 Hư hỏng  

7 Tôn lợp mái M2 297 Rỉ rét  

8 Xà gồ gỗ Đòn 30 Mối mọt  

9 
Sắt phế liệu (Sắt thép trong bê 

tông) 
Kg 135 Rỉ rét  

 

 


